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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

Thời gian:  18h00 - 08/10/2026                Phòng: 208 Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206627017 Lê Nhị An JOU 386 A K30VBC

2 30216629866 Nguyễn Văn Bảo JOU 386 A K30VBC Nợ HP

3 30206324467 Dương Thị Kim Chi JOU 386 A K30VBC

4 30206355021 Nguyễn Ngọc Linh Chi JOU 386 A K30VBC

5 30206359314 Mò Thị Huyền Cúc JOU 386 A K30VBC Nợ HP

6 30206327396 Đinh Văn Lê Thị Diễm JOU 386 A K30VBC

7 30206649483 Lê Nguyễn Hà Giang JOU 386 A K30VTD

8 30206626116 Phan Đặng Ngọc Hà JOU 386 A K30VBC

9 30205249017 Đặng Trần Mỹ Hân JOU 386 A K30VBC

10 30206354072 Nguyễn Hoàng Gia Hân JOU 386 A K30VBC

11 30208250351 Đinh Thị Kim Hiền JOU 386 A K30VBC Nợ HP

12 30216338314 Trần Hậu Hoàng JOU 386 A K30VBC

13 30206363166 Phạm Lê Diệu Huyền JOU 386 A K30VBC Nợ HP

14 30206463229 Phạm Thị Khánh Huyền JOU 386 A K30VBC

15 30206542396 Lê Khánh Huyền JOU 386 A K30VBC Nợ HP

16 30206647624 Lê Thị Thanh Huyền JOU 386 A K30VBC

17 30216864503 Lê Anh Khoa JOU 386 A K30VBC

18 30216328502 Huỳnh Trung Kiên JOU 386 A K31VBC Nợ HP

19 30206339135 Lê Thị Thủy Kiều JOU 386 A K30VBC

20 30207247375 Huỳnh Thị Kiều JOU 386 A K30VBC

21 30206355028 Nguyễn Ngọc Lan JOU 386 A K30VBC
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               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 386 (A)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Nói  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 386
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 386 (A)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Nói  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 386

Thời gian:  18h00 - 08/10/2026                Phòng: 209 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206321793 Phan Thị Lành JOU 386 A K30VBC

2 30206355029 Ngô Thị Phương Linh JOU 386 A K30VBC

3 30206355030 Trần Khánh Linh JOU 386 A K30VBC

4 29206357728 Nguyễn Thị Bảo Ly JOU 386 A K30VBC

5 30206325109 Trương Thị Du My JOU 386 A K30VBC

6 30208148539 Nguyễn Trần Hiếu Ngân JOU 386 A K30VBC Nợ HP

7 30206659555 Trần Lê Bảo Nghi JOU 386 A K30VBC Nợ HP

8 30204359898 Nguyễn Phan Thảo Nguyên JOU 386 A K30VBC

9 30216364525 Phan Trần Văn Nha JOU 386 A K30VBC

10 30206333150 Phạm Trần Uyên Nhi JOU 386 A K30VBC

11 30204655761 Nguyễn Thị Tâm Như JOU 386 A K30VBC

12 30206355039 Huỳnh Ngọc Như JOU 386 A K30VBC

13 30212344005 Châu Hoàng Phi JOU 386 A K30VBC

14 30206363008 Huỳnh Xuân Phương JOU 386 A K30VBC

15 30206364637 Nguyễn Hoàng Hoài Phương JOU 386 A K30VBC

16 30206351420 Nguyễn Thị Mai Quyên JOU 386 A K30VBC Nợ HP

17 30206363396 Trần Thị Trúc Quyên JOU 386 A K30VBC
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 386 (A)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Báo Nói  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 386

Thời gian:  18h00 - 08/10/2026                Phòng: 211 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204633569 Lê Nguyễn Diễm Quỳnh JOU 386 A K30VBC Nợ HP

2 30216359334 Nguyễn Văn Sáng JOU 386 A K30VBC

3 30205253576 Văn Thị Thanh Tần JOU 386 A K30VBC

4 30204940789 Hồ Uyên Thảo JOU 386 A K30VBC Nợ HP

5 30206659646 Nguyễn Thị Thanh Thảo JOU 386 A K30VBC Nợ HP

6 30215163256 Nguyễn Đức Thiện JOU 386 A K30VBC

7 30204254006 Nguyễn Thị Hòa Trâm JOU 386 A K30VBC

8 30206347722 Trương Ngọc Bảo Trâm JOU 386 A K30VBC Nợ HP

9 30206326732 Nguyễn Thị Xuân Trang JOU 386 A K30VBC Nợ HP

10 30206663299 Cao Thị Ngọc Trang JOU 386 A K30VBC

11 30208457941 Hồng Hoài Thùy Trang JOU 386 A K30VBC

12 30216344989 Lâm Thiệu Tường JOU 386 A K30VBC

13 30206330874 Nguyễn Nhã Uyên JOU 386 A K30VBC

14 30207147522 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên JOU 386 A K30VBC

15 30214632899 Nguyễn Thị Tố Uyên JOU 386 A K30VBC

16 30206628484 Nguyễn Lê Nhã Yên JOU 386 A K30VBC

17 30206659738 Phạm Thị Kym Yến JOU 386 A K30VBC Nợ HP
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